
1 ĐK-014 Phí Thị Lê Anh 15/06/1994 Hà Nội Nữ K3 2 5 3

2 ĐK-003 Hoàng Việt Anh 03/05/1994 Hà Nội Nam K3 6 7 7

3 CS-006 Trần Mạnh Cường 31/10/1995 Quảng Ninh Nam K3 5

4 CN-013 Hờ A Dùa 18/04/1995 Lai Châu Nam K3 5

5 ĐK-037 Bùi Thị Dung 12/07/1995 Thanh Hóa Nữ K3 0 0

6 ĐK-023 Nguyễn Thị Hải Dương 14/07/1995 Cao Bằng Nữ K3 0

7 ĐK-054 Mai Thị Hằng 03/10/1995 Bắc Giang Nữ K3 0

8 ĐK-057 Dương Thị Hạnh 14/10/1996 Hà Nội Nữ K3 2

9 CN-022 Mông Văn Hiện 12/06/1993 Cao Bằng Nam K3 5

10 ĐK-041 Chu Đào Thúy Hồng 19/12/1996 Tuyên Quang Nữ K3 5

11 ĐK-074 Nguyễn Thị Hồng 02/02/1995 Cao Bằng Nữ K3 4

12 ĐK-087 Lê Ngọc Anh Khoa 21/09/1996 Thanh Hóa Nam K3 2

13 ĐK-098 Phạm Mỹ Linh 02/11/1996 Tuyên Quang Nữ K3 6

14 ĐK-109 Đoàn Đức Long 02/08/1996 Quảng Ninh Nam K3 8

15 ĐK-114 Nông Thanh Luân 24/09/1995 Lạng Sơn Nam K3 3

16 CN-047 Lã Minh Nguyệt 08/03/1996 Quảng Ninh Nữ K3 7

17 ĐK-152 Đỗ Hồng Sơn 09/10/1996 Hòa Bình Nam K3 5

18 ĐK-163 Ngô Thị Thu Thảo 28/06/1996 Hà Nội Nữ K3 5 7 5
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19 ĐK-102 Nguyễn Ngọc Thiện 21/02/1993 Hà Giang Nam K3 0 5

20 ĐK-180 Nguyễn Thị Thu Thủy 29/10/1995 Điện Biên Nữ K3 7 1 6

21 ĐK-110 Phạm Khánh Toàn 23/03/1995 Quảng Ninh Nam K3 3 5 6

22 ĐK-191 Doãn Thành Trung 05/08/1996 Nam Định Nam K3 2 0 6

23 CN-078 Nông Thế Việt 11/10/1995 Cao Bằng Nam K3 7

24 ĐK-125 Lý Thị Vù 07/06/1996 Lào Cai Nữ K3 3
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